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	BỘ Y TẾ


Số:           /QĐ-BYT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc


Hà Nội, ngày       tháng     năm 2021


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành danh mục khám chuyên khoa phụ sản 

trong khám sức khỏe định kỳ cho lao động nữ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;


Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục khám chuyên khoa phụ sản trong khám sức khỏe định kỳ cho lao động nữ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.


Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em; Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh; Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế; các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Website Bộ Y tế;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, BMTE(02).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trường Sơn


DANH MỤC KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN 

TRONG KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO LAO ĐỘNG NỮ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-BYT ngày      tháng     năm 2021

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

	TT
	DANH MỤC KHÁM 
	GHI CHÚ

	1. 
	Hỏi tiền sử sản khoa, phụ khoa.
	

	2. 
	Khám lâm sàng vú.
	

	3. 
	Khám lâm sàng vùng bụng dưới.
	

	4. 
	Khám lâm sàng bộ phận sinh dục ngoài.
	

	5. 
	Khám âm đạo bằng mỏ vịt.
	Chỉ được thực hiện nếu cần thiết và có thể tiếp cận được qua đường âm đạo

	6. 
	Thăm âm đạo phối hợp nắn bụng (khám bằng hai tay).
	

	7. 
	Thăm trực tràng phối hợp nắn bụng bụng (khám bằng hai tay).
	Chỉ thực hiện nếu bệnh cảnh cụ thể đòi hỏi phải đánh giá thêm bằng khám trực tràng (như khám ung thư phụ khoa) hoặc không tiếp cận được qua đường âm đạo.

	8. 
	Thực hiện nghiệm pháp quan sát cổ tử cung với dung dịch axit axetic (VIA) hoặc dung dịch Lugol (VILI) để sàng lọc, phát hiện tổn thương cổ tử cung.
	Thực hiện theo Hướng dẫn dự phòng và kiểm soát ung thư cổ tử cung ban hành tại Quyết định số 2402/QĐ-BYT ngày 10/6/2019 của Bộ Y tế)

	9. 
	Siêu âm tử cung, phần phụ. 
	Nếu có điều kiện

	10. 
	Lấy bệnh phẩm để xét nghiệm tế bào cổ tử cung hoặc xét nghiệm HPV để sàng lọc ung thư cổ tử cung.
	Nếu có điều kiện

	11. 
	Siêu âm vú và/hoặc chụp X-quang vú.
	Nếu có điều kiện

	12. 
	Kết luận về kết quả khám chuyên khoa phụ sản.
	

	13. 
	Kê đơn thuốc để điều trị các bệnh phụ khoa thông thường hoặc chuyển gửi đến cơ sở y tế phù hợp để chẩn đoán, điều trị chuyên khoa, nếu cần thiết.
	

	14. 
	Tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục. 
	

	15. 
	Hẹn lịch khám định kỳ lần sau.
	


DỰ THẢO








